
Từ ngày Đến ngày

1 Nguyễn Thị Thu Vy 6001439143 40O8003757 231-233-Trần Hưng Đạo Phường An Lạc Buôn bán xe máy điện 18/09/2021 12/10/2021 3.000.000

2 Nguyễn Phước Quỳnh Hiếu 8293263963 40O8003323 52 - Phạm Văn Đồng Phường An Lạc Phun xăm thẩm mỹ 18/09/2021 12/10/2021 3.000.000

3 Nguyễn Phi Khôi 6000320219 40O8000703 366 Trần Hưng Đạo Phường An Lạc Quán ăn 18/09/2021 12/10/2021 3.000.000

4 Bùi Duy Hòa 6001433166 40O8002929 223 Trần Hưng Đạo Phường An Lạc Cơ khí 18/09/2021 12/10/2021 3.000.000

5 Ngô Văn Lực 6000725913 40O8003852 198 Trần Hưng Đạo Phường An Lạc Bán hàng điện tử 18/09/2021 12/10/2021 3.000.000

6 Nguyễn Thị Lan 6001507717 40O8002181 186 Trần Hưng Đạo Phường An Lạc Cây giống 18/09/2021 12/10/2021 3.000.000

7 Đỗ Thị Thanh Tâm 6001439249 40O8000826 18/9 Nơ Trang Lơng Phường An Lạc Cho thuê nhà trọ 18/09/2021 12/10/2021 3.000.000

8 Nguyễn Văn Tạo 6000230540 40O8000931 70 Trần Hưng Đạo Phường An Lạc Phụ tùng máy nổ 18/09/2021 12/10/2021 3.000.000

9 Nguyễn Vĩnh Quỳnh 8353505698 40O8002442 130 Trần Hưng Đạo Phường An Lạc Phụ tùng máy tính 18/09/2021 12/10/2021 3.000.000

10 Tô Thị Ánh Nguyệt 8682920636 40O8003860 15 Trần Hưng Đạo Phường An Lạc Mua bán điện thoại 18/09/2021 12/10/2021 3.000.000

11 Nguyễn Ánh Quang 6000319051 40O8003957 83 Hai Bà Trưng Phường An Lạc Sửa chữa xe máy 18/09/2021 12/10/2021 3.000.000

12 Đinh Quang Tính 8130693039 40O8001503 02B Nguyễn Văn Trỗi Phường An Lạc Dịch vụ Internet 18/09/2021 12/10/2021 3.000.000

13 Đinh Tiến Thành 8069325403 40O8004036 28/3 Kim Đồng Phường An Lạc Nhà nghỉ 18/09/2021 12/10/2021 3.000.000

14 Lê Thị Thùy Vân 6001500165 40O8002495 169 Trần Hưng Đạo Phường An Lạc Dịch vụ Massa 18/09/2021 12/10/2021 3.000.000

15 Ngô Thị Hồng Vi 6001720121 40O8003906 49-Trần Hưng Đạo Phường An Lạc Bán dụng cụ thể thao 18/09/2021 12/10/2021 3.000.000

Số tiền hỗ 

trợ

(Đồng)
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16 Nguyễn Thị Lập 8290520933 40O8004020 36 Phạm Văn Đồng Phường An Lạc Ăn uống 18/09/2021 12/10/2021 3.000.000

17 Nguyễn Thị Mơ 8423525404 40O8004011 01A Tôn Thất Tùng Phường An Lạc Chăm sóc da 18/09/2021 12/10/2021 3.000.000

18 Đào Thị Kim Cúc 8475499106 40O8000860 40 Nguyễn Chí Thanh Phường An Bình Bán đồ thờ cúng 18/09/2021 11/10/2021 3.000.000

19 Nguyễn Thị Thu 6001674732 40O8003919 54 Nguyễn Tất Thành Phường An Bình Bán tạp hóa, mỹ phẩm 18/09/2021 11/10/2021 3.000.000

20 Đào Thị Xuân 8175561272 40O8001889 17 Đinh Tiên Hoàng Phường An Bình Cho thuê phòng trọ 18/09/2021 11/10/2021 3.000.000

21 Trương Phạm Bảo Khoa 6001579944 40O8002791 55 Hoàng Diệu Phường An Bình Thiết kế quảng cáo 18/09/2021 11/10/2021 3.000.000

22 Trần Xoang 8183800534
Lần 1: 40E8000393

Lần 2: 40O8004145
Chợ Buôn Hồ Phường An Bình Mua bán Quần áo 18/09/2021 11/10/2021 3.000.000

23 Trịnh Thị Lý 6000226181
Lần 1: 190/HKD

Lần 2:40O8004086
36 HoàngDiệu Phường An Bình May mặc 18/09/2021 11/10/2021 3.000.000

24 Trần Thị Thanh Huế 8018580500 40O8003367 25/9 Nguyễn Tất Thành Phường An Bình Cho thuê phòng trọ 18/09/2021 11/10/2021 3.000.000

25 Nguyễn Văn Khoa 6001496783 40O8003705 17 Hoàng Diệu Phường An Bình
Bán hàng gia dụng nhựa, 

thủy tinh, gốm sứ
18/09/2021 11/10/2021 3.000.000

26 Trần Thị Thanh Hương 6001372523 40O8000054 03 Nguyễn Chí Thanh Phường An Bình Bán dụng cụ gia đình 18/09/2021 11/10/2021 3.000.000

27 Phạm Thị Mỹ Tho 8543153959 40O8003195 19 Chu Văn An Phường An Bình Bán Giải Khát 18/09/2021 11/10/2021 3.000.000

28 Trần Thị Châu 6001445789 40O8003875 436 Hùng Vương Phường An Bình
Bán lẻ đồ gia dụng,điện tử,

 điện lạnh
18/09/2021 11/10/2021 3.000.000

29 Ung Văn Linh 8102183420 40O8002618 101 Lê Quý Đôn Phường An Bình
Bán thuốc bảo vệ

thực vật
18/09/2021 11/10/2021 3.000.000

30 Lê Thị Ngọc Bích 6001696655 40O800720 34 Trần Phú Phường An Bình Bán Giải Khát 18/09/2021 11/10/2021 3.000.000

31 Lê Thị Viết 8021797246 40O8002407 13 Hoàng Diệu Phường An Bình
Bán buôn, sửa chữa máy 

vi tính thiết bị điện tử
18/09/2021 11/10/2021 3.000.000

32 Lê Văn Long 6001504018 40O8002198 27 Nguyễn An Ninh Phường An Bình Bán ga 18/09/2021 11/10/2021 3.000.000

33 Nguyễn Minh Đức 8183800252 40O8001537 09 Nguyễn Trọng Tuyển Phường An Bình Bán Tạp hóa 18/09/2021 11/10/2021 3.000.000

34 Nguyễn Văn Bằng 8019373497 40O8003256 112 Nguyễn Trãi Phường An Bình Hồ bơi nhân tạo 18/09/2021 11/10/2021 3.000.000

35 Hoàng Thị Phương 6001710701 40O8003971 43 Lê Lợi Phường An Bình Ăn uống 18/09/2021 11/10/2021 3.000.000
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36 Nguyễn Thị Bích Hạnh 6001635116 40O8003935 16 Phạm Ngũ Lão Phường An Bình Đóng giày dép 18/09/2021 11/10/2021 3.000.000

37 Bùi Quốc Việt 8045550199 40O8003989 3-5-7 Phạm Ngũ Lão Phường An Bình Giữ xe 18/09/2021 11/10/2021 3.000.000

38 Lâm Thị Mỹ Hạnh 6001645890 40O8003994 06 Quang Trung Phường An Bình Phun xăm,chăm sóc da 18/09/2021 11/10/2021 3.000.000

39 Nguyễn Văn Tiến 6101165880 40O8003986 35 Hoàng Diệu Phường An Bình Bán cháo dinh dưỡng 18/09/2021 11/10/2021 3.000.000

40 Đặng Thị Dững 8175561138
Lần 1: 043; Lần2: 

40O8004129
Chợ lồng Buôn Hồ Phường An Bình Mua bán Quần áo 18/09/2021 11/10/2021 3.000.000

41 Nguyễn Thị Hoài Linh 6001710821 4008003914 1410 Hùng Vương Phường Thống Nhất Quán ăn, hàng ăn uống 18/09/2021 02/10/2021 3.000.000

42 Trần Thị Mỹ Ngọc 6000706036 4008003980 1136  Hùng Vương Phường Thống Nhất Quán ăn, hàng ăn uống 18/09/2021 02/10/2021 3.000.000

43 Đinh Thị Tuyết 8439043780 4008003950 Hợp Thành 3 Phường Thống Nhất Nhà trọ 18/09/2021 02/10/2021 3.000.000

44 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 6001617847 4008003760 1567 Hùng Vương Phường Thống Nhất Quán ăn, hàng ăn uống 18/09/2021 02/10/2021 3.000.000

45 Đặng Thị Tám 6001678455 40O8003962 Ngã 5 thôn 1A xã Ea Siên
Bán buôn thịt và các sản 

phẩm từ thịt
16/11/2021 03/12/2021 3.000.000

46 Chu Văn Dương 0108109309 40O8003687 Thôn Tây Hà 3 Xã Cư Bao Nhà khách, nhà nghỉ 19/08/2021 28/09/2021 3.000.000

47 Nguyễn Đức Dũng 8407543910 40O8002369 Thôn Tây Hà 5 Xã Cư Bao Dịch vụ Internet 19/08/2021 17/09/2021 3.000.000

Tổng cộng 141.000.000
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